
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 17,926,811,175    

1
01/06/2025

Nhóm Tình Nguyện Tình Bạn cho: dầu ăn 5l, bột giặt 5kg, đường 4 kg, bột ngọt 1kg, bột 

nêm 6 gói, nước mắm 1 chai, bánh qui 3 thùng, bánh gấu 5 thùng
-                        

2 02/06/2025 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK 200,000                

3  Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK 300,000                

4  Công Ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

5 04/06/2025 Công ty Toyota Bình Dương cấp học bổng tiếp sức đến trường cho Duỳnh 2,000,000             

6 05/06/2025 Bác Phùng Văn Tùng cho: mì gói 2 thùng, dưa hấu 1 trái -                        

7 07/06/2025 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

8 08/06/2025 Nhóm Thiện Nguyện Liên Hoa Bát Nhã cho tượng và màu tô -                        

9
10/06/2025

Gia đình em Đỗ Thị Quỳnh cho: Cháo gói 2 thùng, sữa tươi 2 thùng,bánh mì tươi 80 cái, 

bánh Peppie 8 hộp, bánh bông lan 1 thùng và tiền mặt 
4,000,000             

10  Cô Nga ở Mỹ Phước cho 30kg gạo -                        

11  Cô Thai Ngoc Bich cho vô TK 50,000                  

12  Công Ty Yiding cho vô TK 10,000,000           

13 14/06/2025 Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

14
18/06/2025

Bác sỹ Lý và chú Trực ở Thới Hoà cho: gạo 245kg, sữa Vinamilk 3 thùng, mì Gấu đỏ 12 

thùng, cháo gói 7 thùng 
-                        

15 20/06/2025 Học bổng của Doanh 1,000,000             

16 22/06/2025 Gia đình em Đỗ Thị Linh cho 4 thùng mì Gấu đỏ -                        

17 23/06/2025 Bà nội cháu An, Bình cho tiền mặt 4,000,000             

18  Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

19 27/06/2025 Anh Nguyễn Thể Tích ở An Điền cho vô TK 1,000,000             

20
28/06/2025

Gia đình thầy Hưởng cựu sinh Petrusky cho: gạo 200kg, sữa 3 thùng, giấy nháp, giấy in 2 

gam, sách, vở 15 cuốn
-                        

21 30/06/2025 Lãi không hạn chuyển vô TK 2,006                    

Tổng Trong kỳ 29,952,006           

Tổng Cuối kỳ 17,956,763,181    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 30,272,744,949    

1 01/06/2025 Xăng 30,000                  

2 02/06/2025 Chợ 375,000                

3 03/06/2025 Chợ 350,000                

4  Xăng 50,000                  

5  Học sinh nam thuê sân đá banh 150,000                

6 04/06/2025 Chợ 249,000                

7  Mua kệ bếp 359,000                

8  Xăng 50,000                  

9 05/06/2025 Chợ 294,000                
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10  Gas 340,000                

11  Rút TK chuyển trả phí SMS banking 66,000                  

12 06/06/2025 Chợ 373,000                

13 07/06/2025 Chợ 380,000                

14  Mua 1 bộ lau nhà 420,000                

15  Xăng 50,000                  

16  Tiền ăn cho sinh viên Toàn 2,000,000             

17 08/06/2025 Chợ 455,000                

18 09/06/2025 Chợ 637,000                

19  Xăng 50,000                  

20  Photo hồ sơ 72,000                  

21 10/06/2025 Xịt muỗi (2 chai) + Xịt phòng (2 chai) 160,000                

22  Chợ 373,000                

23  Nước suối Lavie 75,000                  

24 11/06/2025 Vòi xịt nhà vệ sinh (2 cái) 160,000                

25  Nướ́ ́́c suối Lavie 72,000                  

26  Chợ 342,000                

27 12/06/2025 Băng cá nhân + nước muối sinh lý 100,000                

28  Chợ 390,000                

29 13/06/2025 Cước điện thoại bàn 30,000                  

30  Chợ 423,000                

31 14/06/2025 Chợ 487,000                

32  Xăng 30,000                  

33  Rút TK chuyển trả phí SMS banking 66,000                  

34 15/06/2025 Bóng đèn cổng 120,000                

35  Xăng 50,000                  

36  Sửa xe máy (bô + yên xe) 230,000                

37  Chợ 483,000                

38  Điện 4,600,667             

39  Di động trả sau 1,147,098             

40  Mạng Vietel 1,100,000             

41 16/06/2025 Chợ 347,000                

42  Xăng 50,000                  

43 17/06/2025 Chợ 488,000                

44 18/06/2025 Chợ 460,000                

45  Tiêm ngừa chó dại cho Phú lần 1 1,275,000             

46  Xăng 50,000                  

47 19/06/2025 Gas 340,000                

48  Chợ 495,000                

49 20/06/2025 Thức ăn cá 50,000                  

50  Xăng 20,000                  

51  Photo hồ sơ 35,000                  

52  Ruột xe đạp 45,000                  

53  Chợ 468,000                

54  Thuê đất trường 5 tháng 50,000,000           

55 21/06/2025 Tiêm ngừa chó dại cho Phú lần 2 290,000                

56  Xăng 50,000                  

57  Chợ 477,000                

58 25/06/2025 Chợ 500,000                

59  Gas 340,000                

60  Tiêm ngừa chó dại cho Phú lần 3 290,000                

61  Xăng 50,000                  

62 26/06/2025 Chợ 200,000                

63 27/06/2025 Cước TV (tháng 5,6) 108,000                

64  Chợ 366,000                

65 28/06/2025 Scan hồ sơ 80,000                  

66  Xăng 50,000                  

67  Chợ 413,000                

68 29/06/2025 Chợ 285,000                

69 30/06/2025 Phí hồ sơ 80,000                  

70  Lương Cô Thảo 7,000,000             

71  Lương Cô Thìn 4,000,000             



72  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 89,890,765           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 17,866,872,416    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 17,866,872,416    


